
ĐVT: Kg

TT Họ và tên tên Lớp Ngày sinh Dân tộc
Giới 
tính

Học sinh THPT là người DTTS 
mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc 
người giám hộ thường trú tại xã, 
thôn đặc biệt khó khăn đang học 
tại cơ sở giáo dục phổ thông, nhà 

ở xa trường từ 10 km trở lên.

Học sinh THPT là 
người kinh thuộc hộ 

nghèo theo chuản 
nghèo đa chiều mà 

bản thân và bố hoặc 
mẹ hoặc người giám 
hộ thường trú tại xã, 

thôn đặc biệt khó 
khăn đang học tại cơ 

sở giáo dục phổ 
thông, nhà ở xa 

trường từ 10 km trở 
lên.

Học sinh THPT 
là người DTTS 
thuộc hộ nghèo 

theo chuản 
nghèo đa chiều 
mà bản thân và 

bố hoặc mẹ hoặc 
người giám hộ 
thường trú tại 
xã khu vực II, 
khu vực I vùng 
đồng bào DTTS 

và miền núi 
đang học tại cơ 
sở giáo dục phổ 
thông, nhà ở xa 
trường từ 10 km 

trở lên.

 Gạo 
được

 hỗ trợ 
/tháng 

 Số tháng 
5 tháng( 
Từ tháng 

1/2025 đên  
 tháng 
5/2025) 

 Tổng gạo 
được hỗ trợ 

(kg) 
 số CCCD  ký nhận 

Ghi chú( 
BỐ, MẸ, 

HỌC 
SINH)

1 Hà Văn Bằng 10B1 21/12/2009 Thái Thôn Thanh Sơn - Vụ Bổn 15 5 75
2 Bàn Văn Hiếu 10B1 22/04/2009 Dao Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
3 Đinh Đại Khôi 10B1 13/01/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
4 Trương Thị Thảo My 10B1 17/09/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
5 Bàn Hương Na 10B1 13/01/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
6 Trương Thị Thúy Nga 10B1 18/05/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
7 Vòng Nguyệt Như 10B1 25/12/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
8 Đặng Ngọc Thành 10B1 02/02/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
9 Hoàng Sầm Hạo Văn 10B1 26/03/2009 Nùng Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
10 Hồ Kim Vân 10B1 09/10/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
11 Lý Thế Dương 10B1 11/10/2009 Dao Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75

12
Hoàng Đàm Thị Nhung 10B1 24/05/2009

Nùng 
Thôn Eakung - 
Krong Puk 15 5 75

13 Lý Văn Vinh 10B1 23/01/2009 Nùng Thôn 4 - Cư Elang 15 5 75
14 Lục Hoàng Anh 10B2 17/03/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
15 Hoàng Thị Diệp 10B2 19/11/2009 Nùng Buôn Cư Kniel - Vụ Bổn 15 5 75
16 Nông Đức Chiến 10B2 03/05/2009 Nùng Thôn 4 - Cư Elang 15 5 75
17 Tô Ngọc Lê Duy 10B2 01/05/2009 Nùng Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
18 Trần Thái Hậu 10B2 02/05/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
19 Đặng Thị Thu Hoài 10B2 01/12/2009 Nùng Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
20 Lý Thị Mỹ Ly 10B2 15/04/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
21 Hoàng Thị Kiều Như 10B2 26/11/2009 Nùng Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
22 Trương Thị Kim Oanh 10B2 28/02/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
23 Hà Đức Thiện 10B2 29/03/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
24 Phạm Thanh Thảo 10B2 23/05/2009 Dao Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH HỌC SINH NHÀ Ở XA TRƯỜNG TRÊN 10 KM VÀ KHÔNG THỂ ĐI VỀ TRONG NGÀY NHẬN GẠO NGHỊ ĐỊNH
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25 Cam Thị Thư 10B2 25/08/2009 Nùng Thôn 4 - Cư Elang 15 5 75
26 Nông Thủy Tiên 10B2 26/01/2009 Nùng Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
27 Hà Văn Thanh 10B2 09/09/2009 Thái Thôn Thanh Vân - Vụ Bổn 15 5 75
28 Hà Phát Vũ 10B2 06/03/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
29 Hoàng Kiều Trang 10B2 14/01/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75

30
Cao Thị Tâm Lan 10B2 22/09/2009 Kinh

Thôn Vân Kiều - 
 Cư Elang 15 5 75

31 Mó Bích Lan 10B3 14/07/2009 Bru Vân Kiều Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
32 Trương Thị Hiền 10B3 06/02/2009 Mường Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
33 Trần Đức Hòa 10B3 17/12/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
34 Lò Thị Khánh Huyền 10B3 17/072009 Thái Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
35 Trần Mỹ Linh 10B3 30/01/2009 Dao Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
36 Hà Văn Lộc 10B3 07/03/2009 Mường Thôn Thanh Sơn - Vụ Bổn 15 5 75
37 Hà Thị Khánh Ly 10B3 20/11/2009 Thái Thôn Thanh Hợp - Vụ Bổn 15 5 75
38 Trương Văn Phong 10B3 17/07/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
39 Bàm Xuân Quỳnh 10B3 14/04/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
40 Trần Hải Đăng 10B3 03/07/2009 Dao Thôn 6C - Cư Elang 15 5 75
41 Hà Thị Ngọc Diệu 10B4 29/10/2009 Mường Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
42 Nông Văn Đôn 10B4 29/08/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
43 Vi Văn Hiếu 10B4 10/11/2009 Dao Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
44 Hà Thị Phương Linh 10B4 23/02/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
45 Lương Thị Ngọc Loan 10B4 05/01/2009 Nùng Thôn 3 - Cư Elang 15 5 75
46 Bàn Thị Như Ngọc 10B4 20/09/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
47 Lâm Thành Trung Nguyên 10B4 25/06/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
48 Trương Hoàng Bách San 10B4 08/05/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
49 Nông Đức Tuyền 10B4 23/07/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
50 Nguyễn Minh Nhật 10B4 14/03/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
51 Ngụy Văn Chuyên 10B4 03/03/2009 Tày Thôn 6C - Cư Elang 15 5 75
52 Bùi Thị Xuyến 10B4 18/05/2009 Mường Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
53 Lý Tháp Phục 10B5 23/09/2009 Dao Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
54 Triệu Văn Khương 10B5 28/11/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
55 H Ngiêm Niê 10B5 06/08/2009 Ê đê Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
56 Đặng Thị Như Lệ 10B5 07/02/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
57 Hà Phát Hiếu 10B5 24/02/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
58 Hà Phát Khánh 10B5 20/06/2009 Tày Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
59 Hà Thị Phương Vi 10B5 19/06/2009 Mường Thôn Vân Kiều - Cư Elang 15 5 75
60 Nông Thị Thu Hoài 10B5 10/10/2009 Nùng Thôn 2 - Cư Elang 15 5 75
61 Triệu Thị Kiều Oanh 10B5 15/05/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
62 La Thị Miên 10B5 20/06/2009 Nùng Thôn 6D - Cư Elang 15 5 75
63 Đặng Thị Thúy Nhi 10B6 20/05/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75

64 Lê Thị Thu Hiền
10B6 16/06/2009 Kinh

Thôn 6B - Cư 
Elang 15 5 75

65 Nguyễn Thị My
10B6 27/07/2009 Kinh Thôn 5 - Vụ Bổn 15 5 75



66 Trương Thảo Vy 10B7 04/01/2009 Dao Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75
67 Nông Thị Trà My 10B7 09/04/2009 Tày Thôn 6B - Cư Elang 15 5 75

15 5 75
5.100         

THỦ QUỸ NGƯỜI CẤP HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

KẾ TOÁN

Dương Thị Sen Ngô Thị Chinh

Tổng cộng


